
STT Tên sản phẩm tự 
CB

Tên cơ sở/doanh nghiệp tự 
CB Địa chỉ Số tự công bố Nơi sản 

xuất Huyện Năm nộp 
HS

1 Trà Bồ Khai Ngọc 
Quê (Nguyên Chất)

Công ty TNHH MTV Ngọc 
Quê

km82 Quốc Lộ 1, thôn Rừng Dong, xã 
Đồng Tân, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

15/Công ty TNHH 
MTV Ngọc 
Quê/2024

Nội địa Hữu Lũng 2024

2
Bột Ớt Kim Chi 

HAECHAMMAX 
FOOD

Công ty TNHH MTV Dịch vụ 
& Thương mại Quang Hưng

Số 92 khu Bản Kho, thị trấn Lộc Bình, 
huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

01/QUANG 
HƯNG/2024

Nhập 
khẩu Lộc Bình 2024

3 XÚC XICH VIỆT 
(Nguyên vị)

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 

BEIFANG

Cụm công nghiệp địa phương số 2, xã Hợp 
Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 11BF/2023 Nội địa Cao Lộc 2024

4 XÚC XICH VIỆT 
(vị Cay)

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 

BEIFANG

Cụm công nghiệp địa phương số 2, xã Hợp 
Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 12BF/2023 Nội địa Cao Lộc 2024

5 TRÀ ĐEN TÚI 
LỌC

CÔNG TY TNHH MTV 
XUẤT NHẬP KHẨU SAO 

BĂNG

Thôn Thâm Mò, xã Phú Xá, huyện Cao 
Lộc, tỉnh Lạng Sơn 03/SAOBANG/2024 Nhập 

khẩu Cao Lộc 2024

6 Trà Thạch Đen 
Lạng Sơn

Hợp tác xã Nông sản sạch 
Tràng Định

Số 03, Phố Xá Cái, Khu III, TT Thất Khê, 
huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

01/HTXNSSTĐ/202
4 Nội địa Tràng 

Định 2024

7
Xúc xích Nướng Đá 
Núi lửa vị Nguyên 

Bản

Công ty TNHH Đầu tư Bất 
Động sản và Xây Dựng Hoàng 

Phúc Lộc

SH2-39 Apec diamond Park, Thông Phai 
Duốc, xã Mai Pha, thành Phố Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn

01/HOANGPHUCL
OC/2024

Nhập 
khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2024

8 Xúc xích Nướng Đá 
Núi lửa vị Tiêu Đen

Công ty TNHH Đầu tư Bất 
Động sản và Xây Dựng Hoàng 

Phúc Lộc

SH2-39 Apec diamond Park, Thông Phai 
Duốc, xã Mai Pha, thành Phố Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn

02/HOANGPHUCL
OC/2024

Nhập 
khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2024

9 Xúc xích Kim Tiêu 
Đài Loan

Công ty TNHH Đầu tư Bất 
Động sản và Xây Dựng Hoàng 

Phúc Lộc

SH2-39 Apec diamond Park, Thông Phai 
Duốc, xã Mai Pha, thành Phố Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn

03/HOANGPHUCL
OC/2024

Nhập 
khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2024

10

Ngô Bếp Cổ Bung 
Sấy Khô- Dryed 
Ancient Sticky 

Corn

Hợp Tác xã VIETNAM 
NAPRO

Thôn Kép I, xã Quyết Thắng, huyện Hữu 
Lũng, tỉnh Lạng Sơn 04/NAPRO/2023 Nội địa Hữu Lũng 2024

Tổng hợp danh sách tự công bố sản phẩm



11 Trà Bồ Khai Ngọc 
Quê (Vị Quế)

Công ty TNHH MTV Ngọc 
Quê

km82 Quốc Lộ 1, thôn Rừng Dong, xã 
Đồng Tân, huyện Hữu L;ũng, tỉnh Lạng 

Sơn

16/Công ty TNHH 
MTV Ngọc 
Quê/2024

Nội địa Hữu Lũng 2024

12 Trà Ổi rừng Lụa Vy Hợp tác xã Chế biến nông sản 
Lụa Vy

Thông Làng Hăng, xã Quan Sơn, huyện Chi 
Lăng, tỉnh Lạng Sơn

01/HTXLUAVY/20
24 Nội địa Chi Lăng 2024

13 Táo Nhân Lý Tổ hợp tác Trồng và Sản xuất 
Táo Nhân Lý

Thôn Lạng Giai A, xã Nhấn Lý, huyện Chi 
lăng, tỉnh Lạng sơn

01/THTTAONHAN
LY/2024 Nội địa Chi Lăng 2024

14 Khâu Nhục Mai 
Sao Hợp tác xã Mai Sao Lạng Sơn Thôn Mạn Đường, xã Mai Sao, huyện Chi 

lăng, tỉnh Lạng sơn
01/HTXMAISAO/2

024 Nội địa Chi Lăng 2024

15 Tương Đậu Ớt Công ty TNHH Kinh Doanh 
Thương Mại Thanh Thanh

Số 164 đường Hoàng Văn Thụ, khu Lò 
Rèn, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, 

tỉnh Lạng Sơn

013/THANHTHAN
H/2024

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2024

16 NƯỚC ÉP SÒ KIM 
TIÊU

Công ty TNHH MTV Dịch vụ 
& Thương mại Quang Hưng

Số 92 khu Bản Kho, thị trấn Lộc Bình, 
huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

03/QUANG 
HƯNG/2024

Nhập 
khẩu Lộc Bình 2024

17 Cháo Bát Bảo Mỹ 
vị

Công ty TNHH MTV Thắm 
Huynh

Số 91 đường Nguyễn Thái Học, khối Hùng 
Vương, phường Chi Lăng, thành Phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn

06/TNHH MTV 
TH/2024

Nhập 
khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2024

18 Xì dầu lên men 
Sinh Trừu Vương

Công ty TNHH MTV Thắm 
Huynh

Số 91 đường Nguyễn Thái Học, khối Hùng 
Vương, phường Chi Lăng, thành Phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn

09/TNHH MTV 
TH/2024

Nhập 
khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2024

19 Củ cải muối Dĩ 
Lâm

Công ty TNHH MTV Thắm 
Huynh

Số 91 đường Nguyễn Thái Học, khối Hùng 
Vương, phường Chi Lăng, thành Phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn

10/TNHH MTV 
TH/2024

Nhập 
khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2024

20 Đậu tương Nhất 
Phẩm tiên

Công ty TNHH MTV Thắm 
Huynh

Số 91 đường Nguyễn Thái Học, khối Hùng 
Vương, phường Chi Lăng, thành Phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn

11/TNHH MTV 
TH/2024

Nhập 
khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2024

21 Xì dầu vị sư đạt Công ty TNHH MTV Thắm 
Huynh

Số 91 đường Nguyễn Thái Học, khối Hùng 
Vương, phường Chi Lăng, thành Phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn

12/TNHH MTV 
TH/2024

Nhập 
khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2024

22 Dầu Hào Yết Tinh Công ty TNHH MTV Thắm 
Huynh

Số 91 đường Nguyễn Thái Học, khối Hùng 
Vương, phường Chi Lăng, thành Phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn

13/TNHH MTV 
TH/2024

Nhập 
khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2024



23 Xì dầu lên men siêu 
tươi Yết Tinh

Công ty TNHH MTV Thắm 
Huynh

Số 91 đường Nguyễn Thái Học, khối Hùng 
Vương, phường Chi Lăng, thành Phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn

14/TNHH MTV 
TH/2024

Nhập 
khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2024

24 Rau Cay Công ty TNHH MTV Thắm 
Huynh

Số 91 đường Nguyễn Thái Học, khối Hùng 
Vương, phường Chi Lăng, thành Phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn

17/TNHH MTV 
TH/2024

Nhập 
khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2024

25 Nhất Phẩm Tiên (Xì 
dầu lên men)

Công ty TNHH MTV Thắm 
Huynh

Số 91 đường Nguyễn Thái Học, khối Hùng 
Vương, phường Chi Lăng, thành Phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn

20/TNHH MTV 
TH/2024

Nhập 
khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2024

26 Xì dầu tươi vị tiên Công ty TNHH MTV Thắm 
Huynh

Số 91 đường Nguyễn Thái Học, khối Hùng 
Vương, phường Chi Lăng, thành Phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn

23/TNHH MTV 
TH/2024

Nhập 
khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2024

27
Củ cải thơm giòn 
Phú Lợi Khang 

(Rau muối)

Công ty TNHH MTV Thắm 
Huynh

Số 91 đường Nguyễn Thái Học, khối Hùng 
Vương, phường Chi Lăng, thành Phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn

24/TNHH MTV 
TH/2024

Nhập 
khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2024

28 Chu Bang Kim 
Phẩm Sinh Trừu

Công ty TNHH MTV Thắm 
Huynh

Số 91 đường Nguyễn Thái Học, khối Hùng 
Vương, phường Chi Lăng, thành Phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn

25/TNHH MTV 
TH/2024

Nhập 
khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2024

29
Yết tinh Mĩ Quốc 

Phong vị Sinh Trừu 
Vương

Công ty TNHH MTV Thắm 
Huynh

Số 91 đường Nguyễn Thái Học, khối Hùng 
Vương, phường Chi Lăng, thành Phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn

26/TNHH MTV 
TH/2024

Nhập 
khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2024

30 Viên cá nhỏ Công ty TNHH NGỌC DIỆP số 29 đường Ngô Thỳ sỹ, phường Tam 
Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

01/NGOCDIEP/202
4

Nhập 
khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2024

31 Trứng Mực thơm 
ngon Công ty TNHH NGỌC DIỆP số 29 đường Ngô Thỳ sỹ, phường Tam 

Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
02/NGOCDIEP/202

4
Nhập 
khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2024

32 Cá Trích dầu Công ty TNHH NGỌC DIỆP số 29 đường Ngô Thỳ sỹ, phường Tam 
Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

03/NGOCDIEP/202
4

Nhập 
khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2024

33 Mực xiên Nướng Công ty TNHH NGỌC DIỆP số 29 đường Ngô Thỳ sỹ, phường Tam 
Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

04/NGOCDIEP/202
4

Nhập 
khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2024



34 Xúc xích thịt lợn Công ty TNHH NGỌC DIỆP số 29 đường Ngô Thỳ sỹ, phường Tam 
Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

05/NGOCDIEP/202
4

Nhập 
khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2024

35 Gia vị Ớt Chấm Công ty TNHH MTV MINH 
QUANG LS

Km 13, Quốc lộ 1A, thôn Phai Trần, xã 
Hoàng Đồng, Thành Phố Lạng Sơn

01/QUANGMINH 
LS/2024

Nhập 
khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2024

36 Vịt Quay Lạng Sơn Công ty TNHH TM XD Thiên 
Phú

Khu đô thị Nam Hoàng Đồng, xã Hoàng 
Đồng, Thành phố Lạng Sơn

05/24/THIENPHU/2
024 Nội địa

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2024

37 Nước xì dầu sốt 
nấm Công ty TNHH Thanh Quế LS Số 14, tổ 1, khối 10, Thị trấn Cao Lộc, 

huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
02/THANH QUE 

LS/2024
Nhập 
khẩu Cao Lộc 2024

38 Củ cải 5 Dao muối Công ty TNHH Thanh Quế LS Số 14, tổ 1, khối 10, Thị trấn Cao Lộc, 
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

01/THANH QUE 
LS/2024

Nhập 
khẩu Cao Lộc 2024

39 Trà Bồ Khai Ngọc 
Quê (Hòa tan)

Công ty TNHH MTV Ngọc 
Quê

km82 Quốc Lộ 1, thôn Rừng Dong, xã 
Đồng Tân, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

19/Công ty TNHH 
MTV Ngọc 
Quê/2024

Nội địa Hữu Lũng 2024

40 Thạch Đen Dung 
Bộ Hộ kinh doanh Ngô Văn Bộ Thôn Bản mới, xã Đại Đồng, huyện Tràng 

Định, tỉnh Lạng Sơn 01/HKDNVB/2024 Nội địa tràng 
Định 2024

41 Bột Nêm Xúc xích 
nướng Đài Loan

Công ty TNHH MTV MINH 
QUANG LS

Km 13, Quốc lộ 1A, thôn Phai Trần, xã 
Hoàng Đồng, Thành Phố Lạng Sơn

15/QUANGMINH 
LS/2024

Nhập 
khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2024

42 Gia vị Thịt Heo Công ty TNHH MTV MINH 
QUANG LS

Km 13, Quốc lộ 1A, thôn Phai Trần, xã 
Hoàng Đồng, Thành Phố Lạng Sơn

16/QUANGMINH 
LS/2024

Nhập 
khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2024

43 Bột nêm vị thịt Công ty TNHH MTV MINH 
QUANG LS

Km 13, Quốc lộ 1A, thôn Phai Trần, xã 
Hoàng Đồng, Thành Phố Lạng Sơn

17/QUANGMINH 
LS/2024

Nhập 
khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2024

44 Nước Cốt Gà Công ty TNHH MTV MINH 
QUANG LS

Km 13, Quốc lộ 1A, thôn Phai Trần, xã 
Hoàng Đồng, Thành Phố Lạng Sơn

18/QUANGMINH 
LS/2024

Nhập 
khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2024

45 Nước Cốt Thịt Heo Công ty TNHH MTV MINH 
QUANG LS

Km 13, Quốc lộ 1A, thôn Phai Trần, xã 
Hoàng Đồng, Thành Phố Lạng Sơn

19/QUANGMINH 
LS/2024

Nhập 
khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2024



46 Nước cốt Xương 
Heo

Công ty TNHH MTV MINH 
QUANG LS

Km 13, Quốc lộ 1A, thôn Phai Trần, xã 
Hoàng Đồng, Thành Phố Lạng Sơn

20/QUANGMINH 
LS/2024

Nhập 
khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2024

47 Hải Sâm Khô Công ty TNHH Bình Minh 
Phát

Số nhà SH1-39 khu Đô thị Apec Diamond 
park, thôn phai Duốc, xã Mai Pha, thành 

Phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
01/LS/2024 Nhập 

khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2024

48
Chế phẩm thực 

phẩm - Hương thịt 
lợn FHC 1208

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 

BEIFANG

Cụm công nghiệp địa phương số 2, xã Hợp 
Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 03/BEIFANG/2024 Nhập 

khẩu Cao Lộc 2024

49 Xì dầu Nhất Phẩm 
Tiên nhãn vàng

Công ty TNHH MTV Thắm 
Huynh

Số 91 đường Nguyễn Thái Học, khối Hùng 
Vương, phường Chi Lăng, thành Phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn

27/TNHH MTV 
TH/2024

Nhập 
khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2024

50 Xì dầu Nhất Phẩm 
Tiên

Công ty TNHH MTV LONG 
HÀ LS

Số 80 Phùng Hưng, phường Vĩnh Trại, 
Thành Phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

55/CBSP-
LONGHA/2024

Nhập 
khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2024

51 Gạo J02 Hữu Lũng Tổ hợp tác sản xuất gạo J02 xã 
Thiện Tân

Thôn mỏ Vàng, xã Thiện Tân, huyện Hữu 
Lũng, tỉnh Lạng Sơn 01/ Thiện Tân/2024 Nội địa Hữu Lũng 2024

52 Nguyên liệu thực 
phẩm GELATIN

Công ty cổ phần Thương mại 
Sản xuất da Nguyên Hồng

Thông Nà Loòng, xã Tân Mỹ, huyện Văn 
Lãng, tỉnh Lạng Sơn 01/NLTPGEL/2024 Nội địa Văn Lãng 2024

53 Trà Bồ Khai Công ty TNHH LAB 
NATURE VIỆT NAM

Số 478 Phố Tân Thanh 2, Thị trấn Văn 
Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn 01/Labna Nội địa Văn Quan 2024

54 Nấm Hương khô Hộ kinh doanh cơ sở chế biến 
Nông sản 19-5

Thôn Cắp Kẻ, xã Đại Đồng, huyện Tràng 
Định, tỉnh Lạng Sơn 01/HKD19.5/2024 Nội địa Tràng 

Định 2024

55 Bột Ớt Công ty TNHH Thương mại 
Xuất nhập khẩu Bá Thụy

Số 8 ngõ 02, đường Lương Văn Chi, Khu 
Hoàng Văn Thụ, thị trấn Đồng Đăng, huyện 

Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
01/BATHUY/2024 Nhập 

khẩu Cao Lộc 2024

56 Xúc xích truyền 
thống

Công ty TNHH Đầu tư Bất 
Động sản và Xây Dựng Hoàng 

Phúc Lộc

SH2-39 Apec diamond Park, Thông Phai 
Duốc, xã Mai Pha, thành Phố Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn

04/HOANGPHUCL
OC/2024

Nhập 
khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2024



57 Xúc xích Dẻo ngọt
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 

BEIFANG

Cụm công nghiệp địa phương số 2, xã Hợp 
Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 05/BEIFANG/2024 Nội địa Cao Lộc 2024

58 Xúc xích dẻo hồ lô
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 

BEIFANG

Cụm công nghiệp địa phương số 2, xã Hợp 
Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 06/BEIFANG/2024 Nội địa Cao Lộc 2024

59 Trứng cá muối 
nướng

Công ty TNHH ĐIỆN XANH 
HẢI LONG

N46, cửa Nam TTTM Phú lộc, đường Đặng 
Văn Ngữ, phường Hoàng Văn Thụ, Thành 

Phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
03/HAILONG/2024 Nhập 

khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2024

60 Túi trứng cá Công ty TNHH ĐIỆN XANH 
HẢI LONG

N46, cửa Nam TTTM Phú lộc, đường Đặng 
Văn Ngữ, phường Hoàng Văn Thụ, Thành 

Phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
04/HAILONG/2024 Nhập 

khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2024

61 Há cảo (vị cá) Công ty TNHH ĐIỆN XANH 
HẢI LONG

N46, cửa Nam TTTM Phú lộc, đường Đặng 
Văn Ngữ, phường Hoàng Văn Thụ, Thành 

Phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
05/HAILONG/2024 Nhập 

khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2024

62 Tôm hùm Bít Tết 
trứng cá muối

Công ty TNHH ĐIỆN XANH 
HẢI LONG

N46, cửa Nam TTTM Phú lộc, đường Đặng 
Văn Ngữ, phường Hoàng Văn Thụ, Thành 

Phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
06/HAILONG/2024 Nhập 

khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2024

63 Viên Lẩu trong suốt Công ty TNHH ĐIỆN XANH 
HẢI LONG

N46, cửa Nam TTTM Phú lộc, đường Đặng 
Văn Ngữ, phường Hoàng Văn Thụ, Thành 

Phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
07/HAILONG/2024 Nhập 

khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2024

64 Viên lẩu vị bò trứng 
cá

Công ty TNHH ĐIỆN XANH 
HẢI LONG

N46, cửa Nam TTTM Phú lộc, đường Đặng 
Văn Ngữ, phường Hoàng Văn Thụ, Thành 

Phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
08/HAILONG/2024 Nhập 

khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2024

65 Viên lẩu cầu vồng Công ty TNHH ĐIỆN XANH 
HẢI LONG

N46, cửa Nam TTTM Phú lộc, đường Đặng 
Văn Ngữ, phường Hoàng Văn Thụ, Thành 

Phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
01/HAILONG/2024 Nhập 

khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2024

66 Cá viên tròn Công ty TNHH ĐIỆN XANH 
HẢI LONG

N46, cửa Nam TTTM Phú lộc, đường Đặng 
Văn Ngữ, phường Hoàng Văn Thụ, Thành 

Phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
02/HAILONG/2024 Nhập 

khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2024

67 Chân gà cay ủ vị Hộ kinh Doanh Trịnh Bá Bính tổ 9, Khu Dây Thép, Thị trấn Đồng Đăng, 
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

04/HKD TRỊNH BÁ 
BÍNH/2024 Nội địa Cao Lộc 2024



68 Chóp cánh gà cay Hộ kinh Doanh Trịnh Bá Bính tổ 9, Khu Dây Thép, Thị trấn Đồng Đăng, 
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

01/HKD TRỊNH BÁ 
BÍNH/2024 Nội địa Cao Lộc 2024

69

Bỏng ngô Nếp Cổ 
vị mắm tỏi ớt- 

traditional Popcorn 
with Garlic Chili 

Hợp Tác xã VIETNAM 
NAPRO

Thôn Kép I, xã Quyết Thắng, huyện Hữu 
Lũng, tỉnh Lạng Sơn 08/NAPRO/2024 Nội địa Hữu Lũng 2024

70 Dầu hào thượng 
hạng

Công ty TNHH MTV LONG 
HÀ LS

Số 80 đường Phùng Hưng, P. Vĩnh Trại, 
TP. Lạng Sơn

56/CBSP-
LONGHA/2024

Nhập 
khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2024

71 Trà Hồng Vành 
Khuyên

Hợp tác xã Nông sản Toàn 
Thương

Khu 5, Thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, 
tỉnh Lạng Sơn 01/TOANSON/2024 Nội địa Văn Lãng 2024

72 Mật ong Hoa rừng 
Bắc Sơn

Hợp tác xã Dịch vụ Nông - 
Lâm nghiệp Tân Thành

Thôn Tân Vũ, xã Tân Thành, huyện Bắc 
sơn, tỉnh Lạng Sơn

01/HTXDVNLTT/2
024 Nội địa Bắc sơn 2024

73 Khau Nhục Mai 
Sao Hợp tác xã Mai Sao Lạng Sơn Thôn Mạn Đường, xã Mai Sao, huyện Chi 

lăng, tỉnh Lạng Sơn
01/HTXMAISAO/2

024 Nội địa Chi lăng 2024

74 Xúc xích vị tiêu đen Công ty TNHH ĐIỆN XANH 
HẢI LONG

N46, cửa Nam TTTM Phú lộc, đường Đặng 
Văn Ngữ, phường Hoàng Văn Thụ, Thành 

Phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
11/HAILONG/2024 Nhập 

khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2024

75 Xúc xích nguyên vị Công ty TNHH ĐIỆN XANH 
HẢI LONG

N46, cửa Nam TTTM Phú lộc, đường Đặng 
Văn Ngữ, phường Hoàng Văn Thụ, Thành 

Phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
09/HAILONG/2024 Nhập 

khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2024

76 Xúc xích vị sụn 
giòn hoa tiêu

Công ty TNHH ĐIỆN XANH 
HẢI LONG

N46, cửa Nam TTTM Phú lộc, đường Đặng 
Văn Ngữ, phường Hoàng Văn Thụ, Thành 

Phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
10/HAILONG/2024 Nhập 

khẩu

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2024

77 Lê Nâu Hộ kinh doanh Hoàng Thị Tới Kim Lỵ, xã Đội Cấn, huyện Tràng Định, 
tỉnh Lạng Sơn

01 HOANG THI 
TOI/2024 Nội địa Tràng 

Định 2024

78 Măng Ớt Hải Yêu Hộ kinh doanh Lưu Thị Yêu Khu Đoàn Kết, thị trấn Đồng Mỏ, huyện 
Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

01/LUU THI 
YEU/2024 Nội địa Chi Lăng 2024

79 Trứng gà Vạn Linh Hợp tác xã Chăn nuôi gà Vạn 
Linh

Thôn Nà Lặp, xã Vạn Linh, huyện Chi 
Lăng, tỉnh Lạng Sơn

01/HTXCNGVL/20
24 Nội địa Chi Lăng 2024



80 Thạch đen Kim Tú Hộ kinh doanh Hà Văn Độ Thôn Phú Nhuận, xã Điềm He, huyện Văn 
Quan, tỉnh Lạng Sơn 01/HKDHVD/2024 Nội địa Văn Quan 2024

81 Khau nhục Công 
Hường

Hộ kinh doanh Lương Thu 
Hường

Phố Điềm He 2, xã Điềm He, huyện Văn 
Quan, tỉnh Lạng Sơn

01/HKDLUONGTH
UHUONG/2024 Nội địa Văn Quan 2024

82 Tinh chất hoa hồi 
Văn Quan (gia vị) Hộ kinh doanh Nông Văn Tú Thôn Nà Hấy, xã Bình Phúc, huyện Văn 

Quan, tỉnh Lạng sơn
01/HKDNONGVA

NTU/2024 Nội địa Văn Quan 2024

83 Khảu sli Hà Điềm Hộ kinh doanh Hà Thị Điềm Thôn Tân Tiến, xã An Sơn, Huyện Văn 
Quan, tỉnh Lạng Sơn

01/KHDHATHIDIE
M/2024 Nội địa Văn Quan 2024

84 Khau Nhục Diệu 
Hương

Hộ kinh doanh Trần Diệu 
Hương

Số 5/252 đường Chu Văn An, phường Vĩnh 
Trại, thành phố Lạng Sơn

02/KHKDTDH/202
4 Nội địa

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2024

85 Vịt quay Diệu 
Hương

Hộ kinh doanh Trần Diệu 
Hương

Số 5/252 đường Chu Văn An, phường Vĩnh 
Trại, thành phố Lạng Sơn

01/KHKDTDH/202
4 Nội địa

Thành 
phố Lạng 

Sơn
2024

86 Trà Thạch đen Hải 
Xoăn

Hợp tác xã Nông sản sạch 
Tràng Định

số nhà 03 phố Xá Cái, khu 3 Thị trấn Thất 
Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

01/HTXNSSTĐ/202
4 Nội địa Tràng 

Định 2024

87 Cá Lăng Cường 
Hưng

Hợp tác xã Nông nghiệp sinh 
thái Cường Hưng

Thôn Cốc Bao, xã Hùng Việt, huyện Tràng 
Định, tỉnh Lạng Sơn

01/HTX CƯỜNG 
HƯNG/2024 Nội địa Tràng 

Định 2024

88 Trà hoa Cúc Chi Công ty TNHH MTV Xuất 
nhập khẩu dược liệu Kim Sơn

Thôn Mỏ Nhài, xã Hưng Vũ, huyện Bắc 
Sơn, tỉnh Lạng Sơn 01/KIMSON/2024 Nội địa Bắc Sơn 2024
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